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Vĩnh Hải, tháng 3 năm 2026


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ "PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT
HP
	TT
CM
	Mục tiêu năm
	PT
CT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	TN, học liệu
	Phạm vi thực hiện
 
	Địa điểm tổ chức
 
	Thuộc lĩnh vực
 
	ND cốt lõi
	CHỦ ĐỀ: 
"PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG"
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm học (nếu có)
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	N2
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	PTGT đường bộ
	Luật lệ giao thông
	PTGT khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5T
	
	
	
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	.
	.
	.
	.
	6
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	3
	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	 
	   Tập các động tác phát triển các nhóm cơ tay; chân, lưng, bụng, bật và hô hấp.                                                            
	Bài 7: (Hô hấp: Tiếng còi tàu..tu..tu/ 2 tay đưa ngang gập khuỷu tay/ Lưng, bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên/ Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao/ Bật: Nhảy chân sáo)
	thể dục bài 7
	Khối
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: đi
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: chạy
	 
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	42
	16
	Chạy được 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	 
	Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	 HĐH: Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây
	 
	Lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	HĐH
	 
	 
	 

	43
	17
	Chạy nhanh 20m trong 5-6 giây
	x
	Chạy nhanh 20m trong 5-6 giây
	HĐNT, HĐC: Chạy nhanh 20m trong 5-6 giây
	 
	Lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	45
	19
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	x
	Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	HĐH: Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	chạy liên tuc 150m khống chế thời gian
	Lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	46
	20
	Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	 
	Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	HĐH: Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	chạy va vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	107
	43
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	HĐNT: Chơi một số trò chơi dân gian:  rồng răn lên mây, chơi chuyền, nhảy dây…. 
Trò chơi vận động: ô tô và chim sẻ
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	128
	50
	Ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn
	 
	Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	HĐG: Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	.

	150
	58
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	 
	Thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	VS-AN: Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	phân biệt thức ăn có lợi có hại cho sức khỏe
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	152
	60
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	- Một số chế độ ăn khi trẻ bị táo bón
	ĐTT: Trò chuyện về chế độ ăn khi trẻ bị táo bón
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	3
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	174
	68
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	 
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	HĐC: Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường, nơi công cộng
	một số thói quen tốt trong ăn uống
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	216
	97
	Biết và thực hiện được một số quy định an toàn ở nơi công cộng
	x
	Biết đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Khi ngồi trên xe phải ngồi ngay ngắn, đi xe buyt không thò đầu ra ngoài cửa sổ
	HĐNT, HĐC: Trò chuyện với trẻ về một số hành vi đúng để giữu an toàn khi tham gia giao thông
	 
	Khối
	Lớp học
	Thể chất
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	x
	Biết thực hiện quy định các tín hiệu đèn giao thông 
	HĐNT: Trò chơi bé tham gia giao thông, Đi qua ngã tư đường phố.
	 
	Khối
	Lớp học
	Thể chất
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	217
	98
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại trường/lớp
	 
	Quy định an toàn của trường/lớp 
	HĐC: Một số quy định về an toàn noi công cộng( Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đeo khẩu trang khi ra đường
	tìm hiểu về chiếc mũ bảo hiểm
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	218
	99
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	 
	Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng
	HĐNT: Đội mũ khi ngồi trên xe máy, Đi bộ trên vỉ hè.
	dạy trẻ an toàn giao thông
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 

	219
	100
	Thực hiện được một số quy định về an toàn khi tham gia giao thông
	x
	Trẻ nhận biết đèn giao thông, tín hiệu, biển báo giao thông
	HĐNT: Quan sát đèn giao thông, tín hiệu, biển báo giao thông
	 
	Khối
	Sân chơi
	Thể chất
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	Thực hiện được một số quy định về an toàn khi tham gia giao thông
	x
	Cách đảm bảo an toàn khi đi bộ trên đường: đi bộ trên đường, đi bộ qua đường, đi từ trong nhà, trong ngõ ra đường, khi đi qua ngã ba, ngã tư,…
	HĐNT: Trò chuyện với trẻ về Cách đảm bảo an toàn khi đi bộ trên đường: đi bộ trên đường, đi bộ qua đường, đi từ trong nhà, trong ngõ ra đường, khi đi qua ngã ba, ngã tư,…
	 
	Khối
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 

	
	
	Thực hiện được một số quy định về an toàn khi tham gia giao thông
	x
	Đảm bảo an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông
	HĐC: Cách đội mũ bảo hiểm đúng cách
	 
	Khối
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐC
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	.
	.
	.
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	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Khám phá khoa học
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Đồ vật
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	231
	10
	Nhận biết được các ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm và ý nghĩa của mỗi ký hiệu
	x
	Nhận biết các kí hiệu hướng dẫn thoát hiểm và ý nghĩa của mỗi kí hiệu
	HĐC, HĐNT: Trò chơi thoát hiểm, 
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 

	 
	 
	* Phương tiện giao thông
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	240
	15
	Biết tên, đặc điểm, công dụng của xe chữa cháy
	x
	Trẻ biết tên, đặc điểm, công dụng của xe chữa cháy
	HĐC: Tìm hiểu về xe chữa cháy
HĐNT: Quan sát xe chữa cháy
	 
	Khối
	Lớp học+Sân chơi
	Nhận thức
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	241
	16
	Biết một số quy định về giao thông đường bộ, nhận biết một số biển báo hiệu giao thông đường bộ đơn giản
	x
	Trẻ nhận biết một số quy định về giao thông đường bộ, nhận biết một số biển báo hiệu giao thông đường bộ đơn giản 
	HĐNT: Quan sát đèn giao thông, tín hiệu, biển báo giao thông
	 
	Lớp
	Sân chơi
	Nhận thức
	 
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	Đặc điểm, công dụng của một số PTGT đường thủy
	STEAM -T1: Tìm hiểu phương tiện giao thông đường thủy (thuyền)
	một số PTGT đường thủy
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	
	Đặc điểm, ý nghĩa của một số biển báo đơn giản
	HĐH, HĐC: Tìm hiểu luật lệ giao thông
	một số luật lệ giao thông
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	247
	17
	Biết phân loại PTGT theo 2 - 3 dấu hiệu
	 
	Tạo ra thuyền giấy có kích thước khác nhau di chuyển được trên mặt nước
Trò chuyện, khám phá các loại phương tiện giao thông: Đường bộ, đường thủy, đường hàng không
	HĐC: Tìm hiểu một số PTGT đường bộ, đường thủy, đường hàng không..
-  Một số PTGT đường sắt, đường hàng không.
- HĐNT: Đặc điểm, công dụng của một số PTGT và phân loại PTGT theo 2-3 dấu hiệu
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐC
	HĐNT
	HĐC
	 

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Thời tiết, mùa
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	*Nước
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	 * Không khí, ánh sáng
	
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Đất, đá, cát, sỏi
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	5. Công nghệ
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Xếp tương ứng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	4. So sánh , đo lường
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	374
	77
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	x
	Đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	HĐH: Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau và diễn đạt kết quả
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	x
	Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	 HĐH: Đo độ dài của các vật bằng một đơn vị Đo, so sánh và diễn đạt kết quả Đo
	Đo độ dài của ba đối tượng bằng một đơn vị đo
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	5. Hình dạng
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	381
	80
	Xác định một số hình phẳng và hình khối đơn giản trong cuộc sống xung quanh;
	x
	Xác định một số hình phẳng và hình khối đơn giản trong cuộc sống xung quanh;
	HĐG: Xác định một số  hình khối đơn giản trong cuộc sống xung quanh;
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	386
	82
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	 
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	HĐC:Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	 
	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	435
	5
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HĐH:Kể chuyện cho trẻ nghe :  Xe đạp con trên đường phố
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	453
	13
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Đọc thuộc một số bài thơ về  PTGT
	HĐH:  DTĐTT "giúp bà ," Ơi chiếc máy bay" 
	ơi chiếc máy bay
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	 
	HĐH
	HĐH
	 

	461
	17
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	 
	'- Đóng kịch, thực hành tham gia giao thông trên ngã tư
	HĐNT: Đóng kịch: Bé tham gia giao thông" 
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	
	HĐNT
	HĐNT
	 
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	483
	30
	Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân
	 
	Kể chuyện sáng tạo về phương tiện giao thông
	HĐG: KTST" Bé tham gia giao thông"
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	491
	33
	Nhận biết một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống
	 
	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống…( nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường cho người đi bộ…)
	HĐG: Làm quen với một số biển báo giao thông
	 
	Khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	495
	35
	Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	 
	Nhận dạng các chữ cái G- Y trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen nhóm chữ: g, y
HĐH,HĐC, HĐG: Trò chơi chữ cái: g, y
	làm quen chữ cái g,y
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	HĐG
	HĐC
	 

	
	
	Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	 
	Nhận dạng các chữ cái P- Q trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen nhóm chữ: p, q
HĐG: Trò chơi chữ cái:  p, q
	làm quen chữ cái p,q
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	1
	 
	HĐH
	HĐG
	 

	499
	36
	Bắt chước hành vi “viết”.
	 
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	HĐG: in tô chữ cái p,q, g,y
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	500
	37
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”;
	 
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”;
	HĐNT, HĐG: Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết” các chữ cái, bức tranh chủ đề PTGT (SEL)
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	.

	518
	11
	Thực hiện một số kỹ năng giải quyết vấn đề đơn giản trong cuộc sống
	 
	Biết làm những gì khi xảy ra hỏa hoạn
	HĐC: Trẻ cần làm gì khi xảy ra hỏa hoạn(SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	 
	Biết  đội mũ bảo hiểm đúng cách
	HĐH: Dạy trẻ kỹ năng đội mũ bảo hiểm(SEL)
HĐH: Bé với luật giao thông
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	537
	25
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	 
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	HĐNT: Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	555
	36
	Thực hiện được một số quy định an toàn khi tham gia giao thông phù hợp với lứa tuổi
	x
	Trẻ thực hiện được một số quy định an toàn khi tham gia giao thông phù hợp với lứa tuổi: đi bên phải lề đường, ội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy
	HĐH: Bé với luật giao thông
HĐNT: Trò chơi Bé tham gia giao thông.
	 
	Khối
	Sân chơi
	TCKNXH
	1
	HĐNT
	HĐH
	 
	 

	556
	37
	Có hành vi văn hoá khi tham gia giao thông
	x
	Trẻ có hành vi văn hoá khi tham gia giao thông
	HĐNT, HĐC: Trò chuyện về hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: xếp hàng mua vé tàu, xe; khi lên, xuống xe không chen lấn, xô đẩy; nhường chỗ ngồi cho người già, trẻ em, người tàn tật,…(SEL)
	 
	Khối
	Lớp học+Sân chơi
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	577
	49
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	 
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	
HĐC, HĐNT: Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	597
	2
	Tập trung chú ý thực hiện nhiệm vụ và hoạt động: 
Chú ý lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	x
	Tập trung chú ý, lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc  hát theo, nhún nhảy,theo bài hát bản nhạc về giao thông
	ĐTT: Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện bản nhạc trong chủ đề giao thông (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	.

	602
	5
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	 
	 Nghe và nhận biết các thê loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe hát: Lá thuyền ước mơ; Anh phi công ơi; Đi đường em nhớ
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	606
	7
	Thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc
	x
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	HĐH: DKNCH:Cô dạy bé bài học giao thông
HĐC: Cô dạy bé bài học giao thông, Tàu lửa, Đi đường em nhớ (SEL)
	https://www.youtube.com/watch?v=wl1L8JnqzSw
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐC
	 
	HĐH
	 

	609
	8
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	HĐH:Vận động vỗ theo tiết tấu Phối hợp: Em đi qua ngã tư đường phố. 
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	2. Hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	 
	1
	.
	.
	.
	 

	612
	9
	 Tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và nói về sản phẩm đó
	 x
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Chế tạo ô tô tải (EDP)
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	616
	10
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	HĐH; Vẽ thuyền trên biển
HĐG,HĐH: Vẽ phương tiện giao thông đường bộ, vẽ ngã tư đường phố
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐC
	HĐC
	HĐH
	 

	619
	11
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	 
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	 ĐG,HĐG; Xé dán các PTGT, Biển báo giao thông
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	625
	13
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 
	Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các PTGT có bố cục cân đối 
	HĐG:  xếp các PTGT
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.
	.

	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	14
	35
	39
	27
	 

	 
	 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	 
	 
	6
	12
	15
	9
	 

	 
	 
	                 - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	3
	5
	6
	2
	 

	 
	 
	                 - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	2
	6
	8
	6
	 

	 
	 
	                 - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	1
	5
	4
	4
	 

	 
	 
	                 - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	2
	7
	6
	6
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	39
	27
	 

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	 

	 
	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	8
	6
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	14
	6
	 

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	7
	6
	 

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6
	5
	 

	 
	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	0
	 

	 
	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	2
	 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1:  PTGT đường bộ
	1
	16/3/2026- 21/3/2026
	Nguyễn Thị Xuân
	

	Nhánh 2:  Luật lệ giao thông
	1
	23/3/2026- 28/3/2026
	Vũ Thị Thu Hà
	

	Nhánh 3: PTGT khác ( đường sắt, đường hàng không, đường thủy)
	1
	30/3/2026- 4/4/2026
	Nguyễn Thị Xuân
	



III. CHUẨN BỊ 

	
	Nhánh 1 “PTGT đường bộ”
	Nhánh 2 “Luật lệ giao thông”
	Nhánh 3 “PTGT khác”

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề PTGT nhánh PTGT đường bộ
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
- Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh trong việc đóng góp các khoản tiền ăn, tiền học 
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề PTGT nhánh Luật lệ giao thông
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
- Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi, Xây dựng tiết dạy tốt thi tiết dạy.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng nhau chăm sóc giáo dục trẻ
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
- Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng nhau chăm sóc giáo dục trẻ

	Nhà trường
	- Họp bàn  các nội dung có liên quan đến mọi hoạt động  của trường
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,  cho các lớp 
	- Họp bàn lên kế hoạch trang trí cho ngày tết cổ truyền.
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,sửa chưa cơ sở vật chất  cho các lớp 
	- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi,  cho các lớp 
- Chuẩn bị mọi điều kiện và cơ sở vật chất để thực hiện mọi hoạt động trên ngày

	Phụ huynh
	- Chuẩn bị trang phục quần áo cho trẻ
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Thu gom nguyên liệu giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định
	- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đún/g thời gian.
- Sưu tầmthu gom nguyên liệu, tranh ảnh, lịch cũ giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định

	- Chuẩn bị trang phục quần áo, cho trẻ.
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Thu gom nguyên liệu giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định
- Hoàn thành nốt các khoản tiền cho trẻ trong tháng.

	Trẻ
	- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, trong ngày.
- Hưởng ứng tham gia ngày hội an toàn giao thông.
- Trang phục của trẻ gọn gàng, mặc theo mùa.
	- Chăm đi học tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động,
- Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
- Trang phục của trẻ gọn gàng, mặc theo mùa.

	- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, 
- Trang phục của trẻ gọn gàng, mặc theo mùa.





IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	*/ Mục tiêu:
- Cô giáo trao đổi với phụ huynh về nội dung, kế hoạch hoạt động của chủ đề, tình hình của trẻ ở trường, nhu cầu của trẻ.
- Biết lễ phép khoanh tay chào hỏi người lớn, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Có kỹ năng chào hỏi khoanh tay mắt nhìn vào người đối diện chào kèm theo từ “ạ”. 
- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện bản nhạc trong chủ đề giao thông (SEL)
- Trẻ gắn thẻ mặt cười, mặt buồn lên bảng cảm xúc để nói lên tâm trạng của mình (SEL).
- Trò chuyện và cho trẻ quan sát một số hình ảnh các phương tiện giao thông.
- Cho trẻ xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông, và các biển báo. 
- Dạy trẻ chủ động gấp quần áo, đồ dùng đúng cách, đúng nơi quy định
- Dạy trẻ nhận biết và bộc lộ cảm xúc và thể hiện cảm xúc trong cuộc sống (SEL)
- Trò chuyện chế độ ăn cho trẻ khi trẻ bị táo bón.
- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo bài hát, bản nhạc...trong chủ đề
	



2. Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	 Mục đích -yêu cầu                                
+ Phát triển các cơ toàn thân cho trẻ
+ Rèn cho trẻ tập nhịp nhàng từng động tác theo lời bài hát, tính tích cực, chủ động.
+ Trẻ chờ lượt để lấy dép, lấy đồ dùng để tập  (SEL)
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập. Cờ
- Bài hát : "Em đi qua ngã tư đường phố". “mời lên tàu lửa”
*/ Tổ chức hoạt động
+ Cho trẻ vẫy cờ theo nhạc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
+ Tập bài tập khởi động theo nhạc
+ Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát : Em đi qua ngã tư đường phố
- Mỗi ĐT: 4 lần. 8 nhịp
               Bài 7: Hô hấp: Tiếng còi tàu..tu..tu/ 
               Tay: 2 tay đưa ngang gập khuỷu tay/ 
                Lưng, bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên/ 
                Chân: Đứng đưa 1 chân ra trước lên cao/ 
               Bật: Nhảy chân sáo)
+/ Chơi tự do: ô tô và chim sẻ, ...
- Hồi tĩnh
+ Trẻ vẫy tay đi vào lớp theo nhạc bài "Mời lên tàu lửa"
	



3. Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 16/3/2026
	Ngày 17 /3 /2026
	Ngày 18 /3/2026
	Ngày 19 / 3/2026
	Ngày 20 /3/2026
	Ngày 21/3/2026
	

	
	PTTC
VĐCB: Chạy 18m liên tục theo hướng thẳng trong 5-7 giây.

	TCKNXH
Dạy trẻ kĩ năng đội mũ bảo hiểm (SEL) 
PTNN
LQ Nhóm chữ : g,y (5E)
	PTNN
Kể chuyện cho trẻ nghe “Xe đạp con trên đường phố”
	PTNT
Đo độ dài của các vật bằng một đơn vị đo, so sánh và diễn đạt kết quả đo 
	PTTM
Chế tạo ô tô tải 
(EDP)



	PTNN
Ôn nhóm chữ
g, y
	

	Nhánh 2
	Ngày 23/3/2026
	Ngày 24 /3 /2026
	Ngày 25 /3/2026
	Ngày 26 / 3/2026
	Ngày 27 /3/2026
	Ngày 28/3/2026
	

	
	PTTC
Chạy vượt qua 2-3 chướng ngại vật

	TCKNXH
Bé với luật giao thông 
PTNN
Làm quen nhóm chữ p, q
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ "giúp bà"
	PTNT
Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau và diễn đạt kết quả.
	PTTM
Dạy trẻ vận động theo TTPH bài; "Em đi qua ngã tư đường phố"
	PTNN
Ôn nhóm chữ
P, q
	

	
Nhánh 3
	Ngày 30/3/2026
	Ngày 31/3 /2026
	Ngày 1/4/2026
	Ngày 2/4/2026
	Ngày 3/4/2026
	Ngày 4/4/2026
	

	
	PTTM
Vẽ thuyền trên biển (ĐT)

	PTNT
Tìm hiểu các PTGT đường thủy (5E)
	PTTC
VĐCB: Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ "ơi chiếc máy bay"
	PTTM
Dạy kĩ năng ca hát bài “Cô dạy cho bé bài học giao thông”
	PTNN
Ôn Dạy trẻ đọc thuộc thơ "ơi chiếc máy bay"
	



4. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 16/3/2026
	Ngày 17 /3 /2026
	Ngày 18 /3/2026
	Ngày 19 / 3/2026
	Ngày 20 /3/2026
	Ngày 21/3/2026
	

	
	Quan sát : 
Xe đạp
CVĐ : Đuổi bóng
- Chơi tự do
	Quan sát : Xe máy
CVĐ : Bé tham gia giao thông
- Chơi tự do
	Trò chuyện về hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: xếp hàng mua vé tàu, xe; khi lên, xuống xe không chen lấn, xô đẩy; nhường chỗ ngồi cho người già, trẻ em, người tàn tật,…(SEL)
CVĐ: Đi bộ qua đường
- Chơi tự do
	Quan sát : 
 Ô tô
CVĐ : kéo co
- Chơi tự do
	Quan sát : Mũ bảo hiểm
CVĐ : Đội mũ khi ngồi trên xe máy
- Chơi tự do
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp (SEL)
- Chơi tự do
	

	Nhánh 2
	Ngày 23/3/2026
	Ngày 24 /3 /2026
	Ngày 25 /3/2026
	Ngày 26 / 3/2026
	Ngày 27 /3/2026
	Ngày 28/3/2026
	

	
	Quan sát : 
Biển cấm rẽ phải, biển cấm rẽ trái
CVĐ : Mèo đuổi chuột 
- Chơi tự do
	Quan sát : Đèn giao thông
CVĐ: Kéo co
- Chơi tự do
	Quan sát: Biển giành cho người đi bộ
CVĐ : Nhảy dây
- Chơi tự do

	Quan sát :  Hướng gió
CVĐ : Bé tham gia giao thông
 Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp (SEL)
- Chơi tự do
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" (SEL)
- CVĐ: Ô tô và chim sẻ
- Chơi tự do



	Quan sát: 
Ngã tư đường phố

CVĐ: Chuyền bóng cho bạn
- Chơi tự do
	

	Nhánh 3
	Ngày 30/3/2026
	Ngày 31/3 /2026
	Ngày 1/4/2026
	Ngày 2/4/2026
	Ngày 3/4/2026
	Ngày 4/4/2026
	

	
	Quan sát : Thuyền
CVĐ :
 Đua thuyền
- Chơi tự do

	Quan sát : Tàu thủy
CVĐ : Nhảy tiếp sức
- Chơi tự do
	Quan sát: Máy bay
CVĐ : Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" (SEL)
- Chơi tự do

	Quan sát : Thuyền giấy
CVĐ : Kéo co 
- Chơi tự do
	Quan sát : Thời tiết
CVĐ : Chuyền bóng cho bạn
- Chơi tự do
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết” các chữ cái, bức tranh chủ đề PTGT (SEL)
- Chơi tự do
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	*/ Mục tiêu 
- Trẻ biết tự vệ sinh cá nhân, biết tự xúc cơm, ngủ ngon giấc
- Vệ sinh rửa tay, rửa mặt trước khi ăn bằng xà phòng,
 - Nhận biết các thực phẩm có trong món ăn
- Trẻ tự phục vụ, tự chuẩn bị đồ cá nhân: Biết giúp cô kê, thu dọn bàn ghế, kê phản ngủ(SEL).
- Trẻ biết mời bạn, nhường bạn khi chia thìa, bát (SEL)
- Trẻ học cách chờ đến lượt, không sốt ruột khi phải đợi lấy cơm (SEL).
- Trẻ có hành vi văn minh, lễ phép: Trẻ biết nói “cảm ơn cô” khi được cô xới cơm cho (SEL).
*/ Mục đích yêu cầu
- Biết rửa tay, rửa mặt theo 6 bước
- Có nề nếp vệ sinh, không xô đẩy nhau khi rửa tay mặt
- Ăn hết xuất, ăn ngon, mời cô và bạn khi ăn
- Ngủ sâu giấc, ngủ đúng giờ
+ Rèn kỹ năng rửa tay, mặt cho trẻ
- Cô giúp trẻ ăn hết xuất.  Trẻ có ý thức nề nếp khi ăn, ngủ, vệ sinh
	



6. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 16/3/2026
	Ngày 17 /3 /2026
	Ngày 18 /3/2026
	Ngày 19 / 3/2026
	Ngày 20 /3/2026
	Ngày 21/3/2026
	

	
	Trẻ tìm hiểu các loại PTGT đường bộ

	Dạy trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt khi ra ngoài đường, nơi công cộng
	Chép ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích theo yêu cầu
	Làm quen trò chơi về giao thông trên máy vi tính 
	Cách đội mũ bảo hiểm đúng cách
	Cô dạy bé bài học giao thông, Tàu lửa, Đi đường em nhớ (SEL)
	

	Nhánh 2
	Ngày 23/3/2026
	Ngày 24 /3 /2026
	Ngày 25 /3/2026
	Ngày 26 / 3/2026
	Ngày 27 /3/2026
	Ngày 28/3/2026
	

	
	Tìm hiểu một số biển báo giao thông đơn giản.
	Nghe các bài hát về chủ đề 
	Ôn thêm bớt trong phạm vi 9
	Trò chuyện với trẻ về một số hành vi đúng để giữ an toàn khi tham gia GT
	Trò chuyện về các biển báo hiệu giao thông

	Ôn các chữ cái đã học
	

	
Nhánh 3
	Ngày 30/3/2026
	Ngày 31/3 /2026
	Ngày 1/4/2026
	Ngày 2/4/2026
	Ngày 3/4/2026
	Ngày 4/4/2026
	

	
	Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường hàng không
	Nghe một số làn điệu chèo về tham gia giao thông an toàn

	Trẻ cần làm gì khi xảy ra hỏa hoạn(SEL)
	Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường thủy

	Ôn các chữ cái đã học
	Dạy trẻ gấp thuyền giấy

	






7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 16/3/2026
	Ngày 17 /3 /2026
	Ngày 18 /3/2026
	Ngày 19 / 3/2026
	Ngày 20 /3/2026
	Ngày 21/3/2026
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	ĐTT
HĐH
VSAN
	

	Nhánh 2
	Ngày 23/3/2026
	Ngày 24 /3 /2026
	Ngày 25 /3/2026
	Ngày 26 / 3/2026
	Ngày 27 /3/2026
	Ngày 28/3/2026
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	VSAN
ĐTT
HĐH
	

	
Nhánh 3
	Ngày 30/3/2026
	Ngày 31/3 /2026
	Ngày 1/4/2026
	Ngày 2/4/2026
	Ngày 3/4/2026
	Ngày 4/4/2026
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	HĐH
HĐNT
VSAN
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc phân vai

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	Bán hàng
	* Kiến thức: Biết chào mời, cảm ơn khách hàng
- Biết bày hàng, giới thiệu tên mặt hàng và lấy đúng hàng cho khách.
- Trẻ thể hiện cảm xúc phù hợp với vai chơi (quan tâm, yêu thương, lễ phép)(SEL)
- Biết sử dụng lời nói lịch sự: mời, cảm ơn, xin lỗi(SEL)
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng bày và bán hàng, kĩ năng sắp xếp và dọn hàng gọn gàng, ngăn nắp.
* Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi
- Trẻ bày các mặt hàng, mời chào khách hàng, giới thiệu mặt hàng, mua và bán hàng, giao hàng đúng yêu cầu của khách.

	- Các phương tiện giao thông
- ô tô, xe máy, xe đạp......
- Thuyền, tàu, máy bay, khinh khí cầu
- Các loại biển báo
- Hàng khuyến mại
- Bảng giá
	

x
	

x
	

x

	Nấu ăn
	- Trẻ biết tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp với chủ đề.
- Trẻ biết phân loại chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai:,người nấu ăn
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi.
Trẻ biết tạo ra các nguyên liệu để nấu.
	+ Gói bánh đa nem

	+ Đồ chơi nấu ăn
- bàn ghế, các loại thực phẩm rau củ quả, tôm cua cá, 
- Đồ gói, nhân các loại...
- Quy trình gói bánh đa nem
	x
	
	x

	Bác sỹ
	- Trẻ biết khám bệnh cho mọi người
- Trẻ biết một số thao tác đơn giản khi khám bệnh.
- Rèn kĩ năng giao tiếp với bệnh nhân.
- Trẻ thể hiện cảm xúc phù hợp với vai chơi (quan tâm, yêu thương, lễ phép)(SEL)
- Biết sử dụng lời nói lịch sự: mời, cảm ơn, xin lỗi(SEL).

	- Khám bệnh cho các bệnh nhân
	+ Đồ chơi khám bệnh.
 - Vỏ thuốc, hộp sữa các loại để trẻ làm.
- Mút xốp
- Các bước hướng dẫn khám bệnh
	x
	x
	






2. Góc học tập

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	- Văn học
TC: Xem sách

	*Kiến thức: Trẻ biết lấy sách lật mở từng trang để xem tranh đúng chiều.
- Trẻ thể hiện thái độ yêu thích sách, hứng thú khi xem và đọc sách (SEL).
- Biết giữ trật tự, tôn trọng không gian đọc của bạn (SEL).
- Biết chia sẻ sách, luân phiên khi đọc chung(SEL)
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng mở sách, xem tranh, cất sách. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn sách, cất sách đúng nơi quy định.
	- Trẻ nhận vai chơi
- Trẻ chọn sách theo ý thích lật mở từng trang để xem tranh. 
	Tranh truyện trong chủ đề.
Rối các loại

	x
	x
	x

	Bé vui học toán

	*Kiến thức: Trẻ biết đếm đúng số lượng từ 1-9. Trẻ biết xếp theo quy tắc theo yêu cầu. Trẻ biết làm các phép tính đơn giản. Trẻ biết các cách chia 6 đối tượng thành 2 phần  bằng các cách khác nhau. Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 9.
- Trẻ biết tập trung, chờ lượt và tôn trọng không gian học tập của bạn (SEL).
- Biết chia sẻ đồ dùng học tập(SEL).
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp các đối tượng từ trái sang phải. Rèn cho trẻ kĩ năng đếm từ 1-9. Phát triển khả năng tư duy cho trẻ.
*Thái độ: Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi
	- Xếp theo quy tắc
- Chọn đúng số lượng
- Làm quen với phép tính
- Các cách chia phần.
- Bàn tính học toán
- Xếp khối gỗ thông minh
- Ghép phần còn thiếu
	- Thẻ số từ 1 - 9, 
- Lô tô các PTGT
- Bảng các trò chơi
- Đồ chơi công nghiệp
	x
	x
	x

	Bé vui học chữ

	*Kiến thức: 
Trẻ biết đặc điểm của chữ cái đã học, biết ghép các nét chữ rời tạo thành chữ cái, biết xếp chữ cái từ nguyên vật liệu. 
Trẻ biết chọn chữ in hoa, chữ viết thường chữ in thường của cùng 1 chữ cái.
Trẻ biết tìm chữ cái đã học trong từ.
- Trẻ biết tập trung, chờ lượt và tôn trọng không gian học tập của bạn (SEL).
- Biết chia sẻ đồ dùng học tập(SEL).
*Kỹ năng: 
Phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ cho trẻ.
 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ: trẻ phát âm đúng chữ cái đã học
*Thái độ: 
Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi

	- Xếp chữ cái bằng chấm gai, sỏi, hạt gấc, vỏ hộp sữa..
- Trẻ gạch chân chữ cái g, y trong tranh thơ chữ to
- Trẻ tìm các chữ cái giống từ dưới tranh và ghép đúng lần lượt theo từ dưới tranh
	- Thẻ chữ cái
- Nét chữ rời
- Chấm gai, hạt gấc, sỏi, vỏ sò, vỏ sữa chua...
- Tranh dưới có từ
- Dây kẽm xù
- Tranh thơ chữ to
- Đồ chơi công nghiệp
	x
	x
	x



3. Góc xây dựng – Lắp ghép

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	TC:  Xây ngã tư đường phố

	*Kiến thức: 
Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi, biết xếp các viên gạch, khối gỗ cạnh nhau thẳng hàng thành đường đi. Biết lắp ghép các mảnh ghép thành mô hình
- Trẻ biết cùng bạn bàn bạc, thống nhất cách xây dựng(SEL).
- Biết kiên trì, bình tĩnh khi công trình chưa thành công(SEL).
- Biết động viên, hỗ trợ bạn trong quá trình chơi(SEL).
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo.
*Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	- Trẻ nhận vai chơi
- Trẻ lấy gạch, khối gỗ xếp cạnh nhau thẳng hàng 
- Trẻ lấy các mảnh ghép xây dựng lắp ghép thành bến đỗ xe, ngã tư đường phố

	Gạch, khối gỗ, dao, bay, đồ chơi lắp ghép, rổ đựng...
- các loại PTGT, biển báo
- Bảng tiết kế

	x
	x
	

	Xây bến cảng Hải Phòng
	
	Trẻ lấy nguyên vật liệu xây bến cảng Hải Phòng theo mô hình mà trẻ vẽ.
Lắp ghép các PTT đường thủy.
	Gạch, khối gỗ, dao, bay, đồ chơi lắp ghép, rổ đựng...
- Các loại PTGT đường thủy
- Bảng thiết kế
	
	
	x









4. Góc nghệ thuật 

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	Vẽ , nặn, tô  các PTGT đường bộ
làm xe tải
	*Kiến thức: Trẻ biết chọn màu để tô, biết phối hợp màu sắc hài hòa, không tô ra ngoài. Trẻ biết lăn dài, ấn dẹt...để tạo ra đồ dùng học tập.
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc qua sản phẩm tạo hình (SEL).
- Tôn trọng sản phẩm của bạn, không chê bai (SEL).
- Biết nhận xét nhẹ nhàng, tích cực(SEL).
*Kỹ năng: Rèn kĩ năng cầm bút. Rèn trẻ ngồi tô đúng tư thế. Rèn kĩ năng nặn cho trẻ, kĩ năng khéo léo để tạo ra sản phẩm.
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý giữ gìn sản phảm của mình.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ ngồi đúng tư thế, vẽ các nét vẽ cơ bản để tạo thành bức tranh đẹp
- Trẻ nặn đồ dùng học tập
- Trẻ tạo một số vật từ nguyên vật liệu.
- Trẻ lắp ghép xe tải từ bìa cactong
	Tranh: các phương tiện giao thông, ....
Sáp màu, đất nặn
Mếch xốp, kéo, 
Bìa, keo dán....
Nắp chai..
- Quy trình làm ô tô
	x
	x
	

	Vẽ, nặn. tô, cắt dán, xé dán các PTGT đường thủy
- Làm tranh cát
- Làm bè nổi
	
	- Trẻ ngồi đúng tư thế, vẽ các nét vẽ cơ bản để tạo thành bức tranh đẹp
- Làm tranh cát
- Làm bè nổi trên mặt nước từ nguyên vật liệu
	Tranh: các phương tiện giao thông, ....
Sáp màu, đất nặn
Mếch xốp, kéo, 
Bìa, keo dán....
Ống mút, xốp….
- Quy trình làm bè nổi

	
	
	x




5. Góc kỹ năng 
	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	Thực hành cuộc sống
	*Kiến thức: 
Trẻ biết một số thao tác, ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày
- Biết xử lý các tình huống thường gặp: tranh đồ chơi, chờ lượt, mâu thuẫn(SEL)
- Biết nói lời phù hợp: “mình cùng chơi nhé”, “cho mình mượn với” (SEL)
- Biết tìm sự hỗ trợ khi cần thiết (cô, bạn) (SEL)
*Kỹ năng: Rèn kĩ năng cài cởi cúc áo, đan tết, kéo khuy…, gọi điện thoại khẩn cấp, thao tác với máy tính…
*Thái độ: Biết giúp đỡ bạn bè, đoàn kết trong khi chơi
	- Cài cởi cúc áo
- Kéo mở khuy
- Đan tết tóc
- Thao tác với máy tính: di chuột, mở phai...
- Gọi điện thoại theo số khẩn cấp.
- Làm đẹp: chải tóc.....
	- Bảng chơi
- Điện thoại
- Máy tính
- Đồ trang điểm
	x
	x
	x



*/ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT  ĐẦU CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch 
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